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7. kết luận
Lúa gạo không phải là thức ăn căn bản của Châu Úc và các quần đảo Thái Bình Dương, nhưng riêng đảo Solomon có mức tiêu thụ mỗi đầu người cao nhứt, khoảng 95 kg lúa/năm. Dân số của toàn khu vực trồng lúa này có độ 27 triệu người. Lúa gạo là thức ăn tương đối mới ở nước Úc và một số đảo nhỏ so với các lục địa khác. Châu Úc là châu lục nhỏ và một trong những nước có năng suất lúa cao nhứt thế giới độ 10,3 t/ha trong năm 2003, và có hiệu năng sản xuất cao mà các nước trồng lúa trên thế giới nên noi gương. Quần đảo Thái bình Dương gồm các đảo: Fiji, Solomon, Papua New Guinea và Micronesia trồng lúa rất giới hạn, từ ít chục đến vài ngàn ha, nhưng mức tiêu thụ hàng năm đáng kể ở Solomon và Fiji. Trong khu vực này, nước Úc trồng lúa lớn nhứt và hiện đại nhứt. 

1.

LỊCH SỬ TRỒNG LÚA CỦA NƯỚC ÚC

Nước Úc nằm hoàn toàn ở nam bán cầu và hiện nay có dân số gần 20 triệu người. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) độ 26.900 đô la trong 2004 (World Bank, 2005). Thức ăn chính là lúa mì và lúa gạo chỉ la thức ăn phụ thuộc. Trong suốt thế kỷ XIX, có rất ít người di cư đến Tiểu bang New South Wales (NSW) ở miền nam Úc vì là một vùng khô cằn, chỉ có kỹ nghệ chăn nuôi cừu để lấy lông phát triển mạnh. Trong thế kỷ XX, cây lúa đã được một ít dân di cư trồng thử ở NSW, Queenland và Northern Territory. Mãi cho đến 1907, Ông Jo Takasuka (1865-1940), người Nhựt Bổn di cư từ Matsuyama đến Melbourne trong 1905, trồng giống lúa japonica ở lưu vực sông Murray gần Swan Hill, NSW. Trong cuộc di cư, cha của ông Jo mang theo các giống lúa này từ Nhựt Bổn và trồng thử quanh nhà ông ở nơi đất mới. Sau đó, ông Jo được chính quyền Victoria cấp 90 ha đất ngập nước ở Muray để trồng trình diễn phương pháp canh tác lúa. Vào năm 1914, ông bắt đầu sản xuất lúa thương mãi (Yanco Agricultural Institute, 1994a).

Vào năm 1912, công trình dẫn thủy của sông Murrumbidgee, lớn nhứt vào thời ấy với 10.000 cây số kinh dẫn nước từ tuyết tan, được bắt đầu xây dựng ở Leeton (NSW) (250 km về phía bắc của sông Muray) và tạo nên một vựa sản xuất thực phẩm lớn nhứt của nước Úc ngày nay. Gia đình ông Jo mang hạt lúa giống đến giao cho các nhà khảo cứu của Trại Thí Nghiệm Yanco để trồng thử nghiệm từ 1915-1920 ở công trình thủy nông và mở đầu kỹ nghệ lúa gạo của nước Úc. Đến 1924, một số nông dân bắt đầu trồng lúa đại trà từ 2- 6 ha mỗi nông hộ theo lối trồng lúa mì, nhưng ngập nước. Năm 1926, nông dân trồng 804 ha và sản xuất 1.570 tấn lúa, với năng suất 1,95 t/ha. Năm 1930, úc trồng 8.093 ha, sản xuất 34.405 tấn lúa và năng suất 4,25 t/ha (Yanco Agricultural Institute, 1994b). Năm 2004, 65.000 ha và 8,2 t/ha (Bảng 1).

Bảng 1: Dân số (2002), diện tích thu hoạch, năng suất và sản lượng lúa ở nước Úc và  các Quần Đảo Thái Bình Dương, 2004

	Các nước
	Dân số

(x 1.000)
	Lúa

	
	
	Diện tích

thu hoạch

(tấn)
	Năng suất

(kg/ha)
	Sản lượng

(tấn)

	  Úc
	19.559
	65.000
	8.231
	535.000

	  Quần Đảo Fiji
	831
	6.500
	2.308
	15.000

	  Micronesia,Fed States of
	108
	80
	1.125
	90

	  Papua New Guinea
	5.586
	400
	2.000
	800

	  Quần đảo Solomon
	463
	1.400
	3.929
	5.500


Nguồn: FAOSTAT, 2004

2.  
TIềM NĂNG SảN XUấT LúA

Nơi sản xuất lúa gạo lớn nhứt của nước Úc là vùng đất rộng bao la của lưu vực hai sông Muray ở phía Nam và sông Murrumbidgee ở phía bắc. Tiềm năng phát triển trồng lúa của nước úc rất lớn vì là một châu lục có đất đai to rộng, dân số thưa ít và khả năng cạnh tranh mạnh nhờ năng suất lúa cao; nhưng nước này bị giới hạn hai yếu tố: thiếu nước tưới và hàng rào quan thuế ngăn chận trên thế giới. Nước Úc sản xuất lúa không những chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước mà nhằm xuất khẩu đến một số thị trường tiêu thụ lúa japonica như Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu, Nhựt Bổn, Đại Hàn và Thái Lan. Do đó, nước này không có tồn trữ lúa gạo ở kho vựa hàng năm. Các nhà sản xuất lúa đang hướng về tương lai của nền kinh tế tự do mà những hàng rào thương mãi và chính sách tài trợ cho sản xuất và xuất khẩu đang được cắt giảm dần theo xu hướng toàn cầu hóa và Thỏa Hiệp GATT. Nước úc là nước duy nhứt hiện nay không có hoặc rất ít trợ cấp của chính phủ liên bang và địa phương cho ngành sản xuất cũng như xuất khẩu lúa gạo.

3. 

phát triển sản xuất lúa ở nước Úc 

Lúa gạo chỉ là thức ăn phụ của người Úc, nhưng ngành sản xuất lúa gạo tại nước này đã đạt đến trình độ kỹ thuật cao, nhờ vào tiến bộ khoa học và khí hậu thuận lợi. Lề lối sản xuất của nước úc gần tương tự với các nước trồng lúa Âu Mỹ, nhưng mức hiệu năng cao hơn nhờ áp dụng quản lý vụ mùa tiến bộ và thực hiện luân canh lúa với trồng cỏ họ Đậu cho kỹ nghệ chăn nuôi. 

3.1.
Đặc tính của ngành sản xuất lúa:

Ngành sản xuất lúa gạo của nước úc có một số nét độc đáo mà thế giới ở bên ngoài cần tìm hiểu và lưu ý đến, như sau:
(i)  Không có trợ cấp của nhà nước: Đến nay, nước Úc rất tự hào là quốc gia duy nhứt không có chính sách trợ cấp cho cả ngành sản xuất và nhập khẩu lúa gạo mà vẫn có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Các người trồng lúa phải tự điều chỉnh diện tích ruộng và tăng năng suất lúa theo tình trạng giao động của thị trường quốc tế để sinh tồn. Do đó, diện tích trồng lúa rất nhạy cảm với tình trạng gia tăng lúa gạo thế giới.

(ii)  Luân canh lúa-clover-ngũ cốc khác: Các ruộng lúa thường là ruộng hỗn tạp với bình quân 300 ha/nông hộ. Nông dân chỉ trồng lúa trên một phần ba ruộng đất của mình mỗi năm (một vụ) theo hệ thống luân canh.  Họ có thể trồng lúa trong hai năm liên tiếp, sau đó đưa các đàn cừu vào ruộng ăn rơm rạ. Đồng thời nông dân gieo loại cây clover thuộc họ Đậu để tránh cỏ dại phát triển. Các đàn cừu ăn lá cây này và phân cừu được thải vào ruộng cung cấp phân đạm làm phục hồi dinh dưỡng đất đai mau chóng. Ruộng dùng để nuôi cừu và làm đồng cỏ trong hai năm. Tiếp theo 2 năm trồng cỏ, nông dân trồng một vụ ngũ cốc khác như lúa mì, mạch hoặc bắp rồi mới trở lại vụ lúa. Hệ thống luân canh này là phương pháp canh tác lý tưởng giúp sử dụng ít phân hóa học (chỉ 60 kgN/ha cho lúa), ít thuốc diệt cỏ, ít hoặc không dùng thuốc sát trùng, sát khuẩn và bồi dưỡng tốt cho đất đai, nhưng năng suất rất cao (Yanco Agricultural Institute, 1994c).

(iii)  Hầu như không có sâu bệnh: Ngành trồng lúa của nước úc không bị nhiễm đáng kể đối với các loại sâu bệnh thường thấy ở các vùng nhiệt đới và ôn đới khác trên địa cầu, nhờ vào chương trình kiểm dịch chặt chẽ, khí hậu tốt (mùa hè ôn đới), trồng một vụ lúa/năm, hệ thống luân canh hữu hiệu và chương trình cải thiện giống lúa tiến bộ.

(iv)  Ngành canh tác và biến chế lúa được cơ giới hóa hoàn toàn;

(v)  Chỉ trồng loại lúa japonica;

(vi)  Trồng lúa gieo thẳng trong nước hoặc trên đất khô;

(vii)  Một vụ lúa mỗi năm vào mùa hè, từ tháng 10 đến tháng 3;

(viii)  Năng suất cao nhứt thế giới: 10,3 t/ha trong năm 2003.

3.2. Sản lượng 

Vốn là một thị trường thương mãi tự do, sản xuất lúa gạo của nước Úc tăng hay giảm tùy theo tình trạng giá cả, hàng rào quan thuế trên thế giới và điều kiện khí hậu. Một cách tổng thể, sản lượng lúa của nước này tăng gia đáng kể trong thế kỷ vừa qua, từ 1.570 tấn trong 1926 lên hơn 600.000 tấn trong 1980 và cao nhứt 1.760.000 tấn lúa với 186.000 ha thu hoạch trong 2001, nhờ tiến bộ kỹ thuật và giá gạo thế giới thuận lợi (Bảng 2). Nhưng khi giá gạo sút giảm, diện tích trồng lúa của nước này cũng giảm theo sau. Chẳng hạn, năm 2001, giá gạo trắng Thái 100% B xuống thấp nhứt 177 đô la/tấn gạo, nên trong 2002 và sau đó diện tích trồng lúa của nước Úc giảm sút rõ rệt, chỉ 38.000 ha trong 2003 và phục hồi 65.000 ha trong 2004 khi giá gạo thế giới bắt đầu tăng trở lại (Hình 1).
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Hình 1: Diện tích trồng lúa của úc và giá gạo trắng Thái 100% B, fob, 1985-2004 

3.3.
Diện tích 
Diện tích trồng lúa, do đó, thường tăng hay giảm theo giá cả thị trường quốc tế. Diện tích tăng từ 804 ha trong 1926 lên trên 116.000 ha trong 1980 và cao nhứt 186.000 ha trong 2001. Tuy nhiên, diện tích này giảm xuống một cách nhanh chóng còn 38.000 ha trong 2003, gần tương đương với năm 1970 vì giá lúa gạo trên thế giới giảm sút liên tục (Bảng 2). Hiện tượng này cho thấy sản xuất lúa gạo của nước Úc không được chính phủ tài trợ, như từng được chứng kiến ở các nước tiến bộ khác ở châu Âu, Mỹ, Nhựt Bổn và Đại Hàn. 

3.4.
Năng suất

Năng suất lúa đã được cải tiến liên tục, từ gần 2 t/ha trong 1926 lên gần 6 t/ha trong 1961, sau đó dừng lại trong thập niên 1970s. Cho đến đầu 1980s, nông dân Úc áp dụng phương pháp “Kiểm Tra Lúa” còn gọi là Rice Check, một lề lối quản lý tổng hợp vụ mùa mới, đã làm tăng năng suất lên 9,4 t/ha trong 2001. Vào năm 2003, nước Úc có năng suất cao nhứt thế giới với 10,3 t/ha, một phần do áp dụng kỹ thuật tiên tiến và phần khác do diện tích trồng lúa bị thu hẹp trong năm này (Bảng 2).

4.

Tiêu thụ lúa gạo và xuất khẩu 

Vào giữa thập niên 1980s, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và châu Âu (giảm giá nông sản) làm ảnh hưởng tình trạng sản xuất lúa gạo ở nước Úc. Vào năm 1986, lợi tức của một nông trại trung bình chỉ độ 2.300$ đô la trong khi lãi suất cho vay tăng 22% và giá thành sản xuất tăng 25% (Yanco Agricultural Institute, 1994b). Nhiều nông dân phải bán ruộng đất để tránh nợ nần chồng chất. Diện tích thu hoạch lúa lên xuống bất thường trong thập niên này. Do đó, các hợp tác xã phải đa dạng hóa canh tác. Kỹ nghệ lúa gạo đã phát động các chiến dịch kích cầu để tăng gia tiêu thụ lúa gạo và các phó sản biến chế trong nước. Những sản phẩm như các loại bánh gạo và sản phẩm từ cám (thức ăn gia súc, dầu) và từ trấu (năng lượng, compost,…) bắt đầu được chú ý đến. Mức tiêu thụ hàng năm của mỗi đầu người úc tăng từ 3,6 kg trong 1961 lên 5,4 kg trong 1980 và gần 15 kg lúa trong 2002 (Bảng 3). Hiện nay, sản lượng lúa dành tiêu thụ trong nước 34% tổng sản lượng của nước và số còn lại dành xuất khẩu.

Bảng 2: Nước Úc: diện tích thu hoạch, 

năng suất và sản lượng lúa, 1961-2004

	Năm
	Lúa

	
	Diện tích

thu hoạch

(ha)
	Năng suất

(kg/ha)
	Sản lượng

(tấn lúa)

	1961
	20.000
	5.900
	118.000

	1965
	24.935
	6.337
	158.000

	1970
	40.145
	6.227
	250.000

	1975
	75.562
	5.122
	387.000

	1980
	116.356
	5.270
	613.163

	1985
	122.049
	7.079
	864.000

	1990
	104.545
	8.838
	924.000

	1995
	118.893
	8.544
	1.015.830

	2000
	133.300
	8.237
	1.098.000

	2001
	186.000
	9.462
	1.760.000

	2002
	150.000
	8.607
	1.291.000

	2003
	38.000
	10.290
	391.000

	2004
	65.000
	8.238
	535.000


Nguồn: FAOSTAT, 2004

Bảng 3: Tiêu thụ hàng năm của mỗi đầu người ở Úc 

và các quần đảo Thái Bình Dương, 1992

	Các nước
	Tiêu thụ/người/năm

(kg lúa)

	
	1961
	1980
	2002

	 Châu Đại Dương
	7,2
	13,9
	27,2

	  Nước Úc
	3,6
	5,4
	14,8

	  Đảo Fiji
	67,1
	55,5
	63,9

	  Polynesia thuộc Pháp
	40,2
	43,7
	47,8

	  Kiribati
	14,8
	18,4
	68,0

	  New Caledonia
	46,1
	49,8
	29,5

	  Tân Tây lan
	1,9
	3,6
	14,4

	  Samoa
	9,9
	17,8
	32,6

	  Đảo Solomon
	28,4
	44,0
	95,1

	  Vanuatu
	45,9
	45,0
	90,0


Nguồn: FAOSTAT, 2004

5. CáC THáCH thức LớN CHO SảN XUấT LúA GạO của ÚC

5.1. Thị trường lúa gạo 
Có thể nói nước Úc đã đạt đến hiệu năng cao nhứt trong sản xuất lúa trên thế giới. Nhờ thế, nước này có thể cạnh tranh, mặc dù rất vất vả, với thị trường thế giới dẫy đầy chính sách trợ cấp từ sản xuất đế xuất khẩu, và ngành khai thác lúa gạo của họ còn tồn tại đến ngày nay để nhắm vào diện xuất khẩu. Cho nên, nước úc đã tranh đấu rất mạnh mẽ trước và sau khi chấp thuận Hiệp Ước GATT để những nước xuất xuất khẩu gạo như Mỹ và châu Âu giảm bớt tài trợ cho ngành sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của họ. Chương trình sản xuất lúa để xuất khẩu của úc sẽ phát triển mạnh hơn nữa khi khuynh hướng toàn cầu hóa trở nên phổ biến và được tôn trọng bởi các cộng đồng quốc tế.

5.2. Vấn đề kỹ thuật 

(i) Hiện nay, nước úc có năng suất bình quân cao. Vấn đề được đặt ra là làm sao giữ được năng suất cao này được bền lâu. Nước này đang chú ý đến tạo ra các giống lúa kháng sâu bệnh, chịu lạnh hơn, các chiến lược kiểm soát cỏ dại sinh học, quản lý phân hóa học chính xác hơn và các lề lối canh tác trong điều kiện môi trường lành mạnh nhằm giử được lâu dài thắng lợi về năng suất nêu trên.

(ii) Một thách thức khác làm sao nâng năng suất tiềm thế vượt khỏi ngưỡng 15 t/ha, đã được các chuyên gia úc báo cáo trong Hội Nghị Lúa Ôn Đới diễn ra ở Yanco, NSW, vào ngày 21-24 tháng 2 năm 1994.

(iii) Thu hẹp khoảng cách năng suất giữa năng suất hiện nay (8-10 t/ha) và năng suất tiềm thế (15 t/ha) để tăng thêm hiệu năng sản xuất lúa trong nước. Điều này có thể thực hiện được qua khai thác triệt để công nghệ sinh học gồm có bảng đồ genome của cây lúa, sử dụng hữu hiệu hơn nguồn gen thế giới, áp dụng ưu thế lai và loại cây lúa mới hay Siêu Lúa đang được thử nghiệm hiện nay.

5.3.
Chất lượng và dinh dưỡng

Vì sản xuất lúa gạo ở nước úc nhằm xuất khẩu nên chất lượng gạo trở nên ưu tiên hàng đầu của các hợp tác xã. Các nhà sản xuất luôn nỗ lực cải tiến chất lượng, nhứt là quan tâm đến bách phân hạt gạo nguyên cao, độ dẽo thích hợp khẩu vị của giới tiêu thụ và chất dinh dưỡng cao, lành mạnh cho sức khoẻ con người. Mỗi thị trường tiêu thụ đòi hỏi một số chất lượng riêng biệt. Mặc dù cùng loại lúa japonica, Nhựt Bổn và châu Âu có nhu cầu thị trường khác nhau, giới tiêu thụ gạo của châu Âu phần lớn ưa thích hạt dài và cơm dẽo ít hơn Nhựt Bổn và Đại Hàn.
5.4.
Môi trường

Kỹ nghệ sản xuất lúa gạo cũng quan tâm đến ảnh hưởng của môi trường, chủ yếu nước thoát sạch và bồi dưỡng đất đai. Họ khuyến khích phát triển hệ thống luân canh, và đã thêm vào phương pháp Kiểm Tra Lúa hay Rice Check một nhiệm vụ kiểm tra mới để theo dõi ảnh hưởng môi trường. Họ giới hạn nồng độ chất molinate trong nước thoát dưới 5ug/l và kiểm soát các chất thuốc sát trùng gắt gao (Bowmer et al., 1994).

6.

CáC QUầN ĐảO TRồNG LúA ở THáI BìNH DƯƠNG

Các quần đảo ở biển Thái Bình Dương như Fiji, Micronesia, Papua New Guinea và Solomon cũng trồng lúa, nhưng không nhiều lắm, vì lúa gạo không phải là thức ăn chính của họ. Do đó, tiềm năng sản xuất của các quần đảo rất thấp. Dù thế, mức tiêu thụ lúa gạo của vài quần đảo như Solomon tăng gia khá nhanh từ 28 kg trong 1961 lên 95 kg lúa/người/năm trong 2002. Quần đảo Fiji tiêu thụ lúa gạo khá cao, nhưng có khuynh hướng giảm sút, từ 67 kg trong 1961 xuống 64 kg lúa/người/năm trong 2002. Quần đảo Micronesia mới trồng lúa kể từ 1995 với 80 ha mỗi năm. Papua New Guinea có dân số nhiều hơn các đảo khác, nhưng tiêu thụ gạo không đáng kể. Trong số quần đảo này, Fiji trồng nhiều lúa hơn hết (Bảng 1).

Fiji: Quần đảo có dân số độ 831.000 người trong 2002. Thức ăn chính là khoai từ (taro), nhưng mức tiêu thụ gạo mỗi đầu người khá cao, độ 44 kg/năm trong 2002. Ngành trồng lúa đã có từ lâu, thịnh hành nhứt vào thập niên 1980s và cao điểm trong 1988 với 13.400 ha; nhưng trong thập niên qua không được chính phủ khuyến khích, cho nên diện tích thu hoạch đã bị giảm từ 8.000 ha xuống 6.500 ha trong thời gian 1994-2004. Năng suất bình quân chỉ khoảng 2,4 t/ha (FAOSTAT, 2004). 

Solomon: Quần đảo có dân số gần nửa triệu người và trồng lúa lâu năm. Khẩu phần gạo cho mỗi đầu người là 64 kg/năm trong 2002. Vào 1961, đảo này trồng chỉ 115 ha và cao nhứt với 2.355 ha vào 1986. Trong thập niên sau đó (1987-97), diện tích trồng lúa không đáng kể. Kể từ 1998, lúa dược nông dân trồng trở lại và đạt đến 1.400 ha trong năm 2004, năng suất khá cao gần 4 t/ha (FAOSTAT, 2004).

Papua New Guinea: Quần đảo có dân số khá đông với độ 5,6 triệu người. Từ năm 1961, diện tích trồng lúa không thay đổi nhiều lắm khoảng 300-400 ha mỗi năm. Vào năm 2004, quần đảo trồng 400 ha lúa với năng suất bình quân chỉ 2.0 t/ha (FAO, 2004). 

Miconesia: Quần đảo có dân số 108.000 người và chỉ trồng 80 ha lúa rẫy kể từ 1995, với năng suất thấp 1,1 t/ha (FAO, 2004).  

7.

KếT LUậN

Sản xuất lúa gạo ở châu Úc và các quần đảo Thái Bình Dương không lớn bằng các châu lục khác, nhưng có ba ưu điểm nổi bật đáng được các nhà làm chánh sách trên thế giới lưu ý đến.  

Thứ nhứt, nước Úc là nước duy nhứt trên thế giới không có trợ cấp của chính phủ cho ngành sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, mà vẫn có khả năng cạnh tranh thương mại mạnh mẽ và bảo tồn kỹ nghệ sản xuất lúa cho đến nay.  

Thứ hai, ngành canh tác lúa được thực hiện trong hệ thông luân canh có hiệu năng cao, nâng giá trị kinh tế sản xuất đồng thời đảm bảo môi trường lành mạnh và sản xuất lâu bền.  

Thứ ba, áp dụng phương pháp Kiểm Tra Lúa hay Rice Check, qua liên kết chặt chẽ bốn khu vực nghiên cứu, khuyến nông, người trồng lúa và tổ chức thị trường đã khắc phục được nhiều khó khăn kỹ thuật và thương mại để thu hẹp khoảng cách năng suất và đạt đến năng suất lúa cao nhứt thế giới. 
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